
Lý 

thuyết

Thực hành/ thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận

Thi/ 

Kiểm tra

I CÁC MÔN HỌC CHUNG 22 435 157 255 23

MH01 Chính trị 5 75 41 29 5

MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2

MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4

MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 75 36 35 4

MH05 Tin học 3 75 15 58 2

MH06 Tiếng Anh  6 120 42 72 6

II Các môn học chuyên môn 61 1485 499 913 73

II.1 Các môn học cơ sở 13 285 116 151 18

MH07 Toán kinh tế 2 45 16 26 3

MH08 Quản trị học 3 60 30 26 4

MH09 Kinh tế học đại cương 2 45 15 28 2

MH11 Marketing căn bản 2 45 20 22 3

MH12 Nguyên lý kế toán 2 45 20 22 3

MH13 Quản trị sản xuất 2 45 15 27 3

II.2 Các môn học chuyên môn 48 1200 383 762 55

MH14 Luật kinh tế 2 45 15 28 2

MH15 Kế toán quản trị 2 45 20 22 3

MH16 Tiếng anh chuyên ngành 1 2 45 20 23 2

MH17 Quản trị nguồn nhân lực 3 60 30 26 4

MH18 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 45 20 22 3

MH19 Quản trị hành chánh văn phòng 2 30 20 8 2

MH20 Thanh toán quốc tế 3 45 20 22 3

MH21 Nghiệp vụ ngoại thương 2 45 20 22 3

MH22 Quản trị marketing 3 60 30 26 4

MH23 Tiếng anh chuyên ngành 2 2 45 20 22 3

MH24 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 60 30 26 4

MH25 Quản trị chiến lược 3 60 30 26 4

MH26 Quản trị dự án đầu tư 3 60 30 26 4

MH27 Quản trị thương hiệu 3 60 30 26 4

MH28 Đàm phán trong kinh doanh 3 60 29 28 3

MĐ29 Báo cáo chuyên đề thực tiễn 2 75 4 69 2

MĐ30 Thực tập 8 360 15 340 5

III
HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH 

LŨY

Tin học chuẩn đầu ra

Ngoại ngữ chuẩn đầu ra

Kỹ năng mềm

83 1920 656 1168 96

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
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TỔNG

Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó


